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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp văn phòng phẩm, vật tư vật rẻ mau hỏng 

Bệnh viện Phổ Yên xin gửi tới Quý Công ty, hộ kinh doanh lời cảm ơn chân 

thành và lời chào trân trọng. 

Bệnh viện Phổ Yên có kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm, vật tư vật rẻ 

mau hỏng nhằm phục vụ công tác chuyên môn khám chữa bệnh hàng ngày của 

đơn vị năm 2026. Nếu Quý Công ty, hộ kinh doanh quan tâm, Bệnh viện Phổ 

Yên trân trọng kính mời Quý công ty, hộ kinh doanh tham gia báo giá các mặt 

hàng cụ thể như sau:  

                          (Có danh mục hàng hoá kèm theo). 

1. Địa điểm nhận báo giá: Phòng Tổ chức- Hành chính(Ông Nguyễn Văn 

Định- Trưởng phòng) Bệnh viện Phổ Yên.  

Địa chỉ: TDP Đồng Dẫy, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 

2. Thời gian tiếp nhận: Từ 8h00 phút đến 16h30 phút các ngày làm việc từ 

ngày 02/4/2026 đến ngày 06/4/2026. 

3. Một số lưu ý: 

- Bản cứng báo giá phải được người đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký 

xác nhận và đóng dấu. Ghi đầy đủ thông tin và thời gian hiệu lực của báo giá, bản 

điện tử và bản in phải trùng khớp. 

Bệnh viện Phổ Yên trân trọng thông báo để các đơn vị quan tâm, phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT,TCHC. Định 02b. 

                        GIÁM ĐỐC 

 

 

      Hoàng Thái Sơn 

 

 

 

 

 

 



DANG MỤC HÀNG HOÁ 

( Kèm theo Thư mời chào giá số:16 /TM -BVPY  ngày 02 tháng 4 năm 2026) 

 

STT Danh mục hàng hoá Nhãn hiệu, công ty sx ĐVT 
Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Ấm điện siêu tốc Ấm siêu tốc KRC 5186 Cái 10  

2 Bàn chải Bàn chải giặt An Lộc Cái 20  

3 Bàn dập ghim đại Bàn dập ghim đại Deli Cái 10  

4 Bàn dập ghim số 10 
Bàn dập ghim số 10 

Thiên Long FOST02 
Cái 50  

5 Bàn dập ghim số 3 
Bàn dập ghim số 3 

Thiên Long FOST01 
Cái 10  

6 Bàn đục lỗ Bàn đục lỗ Deli 105 Cái 4  

7 Băng dính 2 mặt bản 2cm 
Băng dính 2 mặt Mickey 

Tape 
Cuộn 100  

8 Băng dính gáy 5cm Băng dính gáy 20Y.93.0 Cuộn 80  

9 Băng dính trắng 5cm Băng dính trắng BKT08 Cuộn 80  

10 Bìa bóng kính Bìa bóng kính Glotxy Gram 20  

11 Bình xịt 3 lít Bình xịt 3 lít Song Long Cái 2  

12 Bộ ấm chén 
Bộ ấm chén Bát Tràng 

cao cấp 
Bộ 5  

13 Bóng đếm giấy Bóng đếm giấy Deli Cái 20  

14 Bóng led 12W 
Bóng led rạng đông 

12W 
Cái 20  

15 Bóng led 20W 
Bóng led rạng đông 

20W 
Cái 60  

16 Bóng led 30W 
Bóng led rạng đông 

30W 
Cái 20  

17 Bóng tích điện Bóng tích điện LS996 Cái 10  

18 Bút Bi đỏ 
Bút bi Thiên Long 

FO023 
Cái 100  

19 Bút bi thiên long 024 Bút bi thiên long 024 Cái 3.000  

20 Bút cắm bàn 
Bút cắm bàn Thiên Long 

FOPH02 
Bộ 100  

21 Bút Chì 2B 
Bút chì gỗ MG 2B vàng 

đen gọt sẵn 
Cái 20  

22 Bút dạ bảng 
Bút dạ bảng Thiên Long 

WB03 
Cái 20  

23 Bút dạ kim 
Bút dạ kim Thiên Long 

PM04 
Cái 350  

24 Bút dạ quang Bút dạ quang HL 02 Cái 20  

25 Bút Ký Bút ký Nhật Pentel Cái 50  



BL57 

26 Bút Xóa 
Bút xóa Thiên Long 

PC02 
Cái 20  

27 Cặp 3 dây 
Cặp 3 dây Vĩnh Phúc 

15cm 
Cái 150  

28 Cặp hộp đừng tại liệu 
Cặp hộp đựng tài liệu 

Thiên Long 
Cái 10  

29 Chăn bông bệnh nhân Chăn bông Korea Cái 20  

30 Chăn hè Chăn hè cotton Hà Đông Cái 10  

31 Chăn sông hồng Công ty Sông Hồng Cái 15  

32 Chậu nhựa to Chậu nhựa Song Long Cái 10  

33 Chiếu nhựa bệnh nhân Chiếu nhựa Thái Bình Cái 150  

34 Chiếu tăm 1,2m 
Chiếu tăm Cao Sơn Cao 

Bằng 
Cái 10  

35 Cốc uống nước bệnh nhân 
Cốc nhựa uống nước 

Song Long 
Cái 30  

36 Cuốc thuỷ tinh Cốc thủy tinh Việt Tiệp Bộ 10  

37 Dao dọc giấy 
Dao dọc giấy Thiên 

Long FOKN02B 
Cái 10  

38 Dây buộc hàng màu Dây buộc hàng màu SL Cuộn 30  

39 Dây thít 50 cm Dây thít nhựa Long Hải Túi 15  

40 Đệm giường 1,2m Đệm bông ép Korea TC Cái 10  

41 Đèn pin sạc Đèn pin sạc Yến Quân Cái 20  

42 Đèn pin siêu sáng Đèn pin sạc Yến Quân Cái 2  

43 Đèn tích điện Đèn tích điện KM Cái 10  

44 Dép tổ ong Dép tổ ong thái loại 1 Đôi 100  

45 
Ga chun chải giường 1,2 

đến 1,8m 

Ga chun chải giường 

cotton Hà Đông 
Cái 30  

46 Găng tay 
Găng tay cao su Đông 

Cầu Vồng 
Đôi 350  

47 Ghế nhựa cao Công ty Song Long Cái 50  

48 Ghim cài Ghim cài Thiên Long Hộp 100  

49 Ghim dập 23/8 đến 23/13 
Ghim dập 23/8 đến 

23/13 Thiên Long 
Hộp 100  

50 Ghim dập 24/6 
Ghim dập 24/6 Thiên 

Long 
Hộp 100  

51 
Giá để tài liệu để bàn 3 

tầng 

Giá vách để tài liệu 3 

tầng Thiên Long 
Cái 5  

52 
Giá để tài liệu để bàn 

đứng 

Giá vách để tài liệu 3 

tầng đứng Thiên Long 
Cái 5  

53 
Giàn phơi Inox có bánh 

xe 

Giàn phơi Inox có bánh 

xe Tiến Đạt 
Cái 5  



54 Giấy bìa vàng Giấy bìa vàng Tenplus Tập 20  

55 Giấy bìa xanh Giấy bìa xanh Tenplus Tập 100  

56 Giấy in A4 màu hồng 
Giấy in màu Sinar 

Spectra 
Tập 120  

57 Giấy in A4 màu xanh 
Giấy in màu Sinar 

Spectra 
Tập 120  

58 Giấy nhớ Giấy nhớ Thiên Long Tập 600  

59 Giấy nhớ nhiều mầu Giấy nhớ nhiều màu Tập 200  

60 Giấy vệ sinh Giấy vệ sinh Việt Nhật Dây 20  

61 Giấy vuông (20 x 20)cm 
Giấy ăn vuông Bless 

you 
Gói 100  

62 Gim dập nhỏ số 10 
Ghim dập số 10 Thiên 

Long 
Hộp 700  

63 Gỡ ghim Gỡ ghim Deli 0232 Cái 10  

64 Gối bệnh nhân Gối bệnh nhân HQ Cái 100  

65 Hồ dán khô 
Hồ dán khô Double 

0800 
Lọ 200  

66 Hồ dán nước 
Hồ dán nước Thiên 

Long G08 
Lọ 600  

67 Hòm tôn đại Hòm tôn to Phương Văn Cái 20  

68 Hót rác nhựa có cán Hót rác nhựa Song Long Cái 20  

69 Kéo văn phòng 
Kéo văn phòng Thiên 

Long SC02 
Cái 20  

70 Kẹp bướm màu 19 
Kẹp sắt nhiều màu Deli 

8555 
Hộp 30  

71 Kẹp bướm màu 32mm 
Kẹp bướm màu 32mm 

Thiên Long 
Hộp 20  

72 Kẹp bướm màu 51mm 
Kẹp bướm màu 51mm 

Thiên Long 
Hộp 20  

73 Kẹp sắt đen cỡ 19 Kẹp sắt đen 19mm Hộp 100  

74 Kẹp sắt đen cỡ 32 Kẹp sắt đen cỡ 32mm Hộp 100  

75 Kẹp sắt đen cỡ 51 Kẹp sắt đen cỡ 51mm Hộp 100  

76 Kẹp tài liệu 2 khoá 
Kẹp tài liệu 2 khoá 

Thiên Long 
Cái 50  

77 Khăn mặt 
Khăn mặt trắng cotton 

30x30 cm 
Cái 4.000  

78 Khăn mặt nhân viên Khăn mặt KiBa Cái 50  

79 Khay đựng bút xoay 
Khay đựng bút xoay 

Thiên Long 
Cái 10  

80 Khóa cửa 1 Khóa cửa Việt Tiệp 66 Cái 10  

81 Khoá cửa 2 Khóa cửa Việt Tiệp 52 Cái 10  

82 Lưỡi dao dọc giấy Lưỡi dao dọc giấy Thiên Hộp 5  



Long FOKN02B 

83 Màn bệnh nhân 0.9m Màn tuyn thủ đô 10/10 Cái 50  

84 Máy tính 
Máy tính cầm tay Casio 

DF120BM 
Cái 5  

85 Móc dán tường Móc dán tường MG Cái 20  

86 Móc phơi quần áo Móc áo nhôm Hưng Huệ Cái 50  

87 
Móc treo quần áo gắn 

tường 
Móc áo inox Vinataba Cái 10  

88 Mực dấu đỏ Mục dấu đỏ Shiny Hộp 30  

89 Mực dấu xanh Mục dấu xanh Shiny Lọ 30  

90 Nẹp tài liệu Nẹp tài liệu Deli Hộp 20  

91 Ổ cắm di động Ổ cắm 6 lỗ Lioa 5m Cái 20  

92 Phích nước Rạng đông Phích nước Rạng đông Cái 10  

93 Pin tiểu AA Pin tiểu Panasonic AA Đôi 1.600  

94 Pin tiểu nhỏ AAA Pin tiểu Panasonic AAA Đôi 500  

95 Pin trung Pin trung 3V Panasonic Đôi 250  

96 Quạt cây Quạt cây Vinawin Cái 5  

97 Quạt sưởi Quạt sưởi Korichi Cái 5  

98 Quạt treo tường 
Quạt treo tường 

Vinawin 
Cái 5  

99 Sổ bìa da A5 Sổ bìa da A5 Klong Quyển 20  

100 Sổ công tác bìa da A4 Sổ công tác bìa da A4 Quyển 10  

101 Sổ công văn đến Sổ công văn đến Klong Quyển 7  

102 Sổ công văn đi Sổ công văn đi Klong Quyển 7  

103 Sổ tổng hợp 320 trang 
Sổ tổng hợp 320 trang 

Klong 
Quyển 20  

104 Thảm lau chân đẹp 70cm 
Thảm lau chân đẹp 

70cm 
Cái 30  

105 Thùng rác đạp chân đại 
Thùng rác đạp chân 

Song Long 
Cái 10  

106 Thước kẻ 30cm 
Thước kẻ 30cm Thiên 

Long 
Cái 20  

107 Túi đựng tài liệu 
Túi cúc Thiên Long 

FOCBF02 
Cái 500  

108 Vở ô ly Vở ô ly Hồng Hà Quyển 100  
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